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                                                         TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ
                                                              TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 30/11/2022
                           (Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Nội dung

Dự toán 2022 Thực hiện đến 31/10/2022 ước thực hiện cả năm 2022 So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu
NSNN

1 2 3 4 5 6 5 = 3/1
Tổng số thu ngân sách xã 5.626.586.000 5.050.000.000 4.741.050.675 7.245.530.051 4.605.436.000 7.706.627.738 81.9

A. Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 5.626.586.000 5.050.000.000 4.741.050.675 7.245.530.051 4.605.436.000 7.706.627.738 81.9

I. Các khoản thu 100% 244.500.000 244.500.000 231.893.000 231.893.000 311.350.000 311.350.000 127.3

1. Phí, lệ phí 59.500.000 59.500.000 30.145.000 30.145.000 48.000.000 48.000.000 80.7

2. Thu từ quỹ đất công ích và đất công 150.000.000 150.000.000 68.398.000 68.398.000 130.000.000 130.000.000 86.7

3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
4. Đóng góp của nhân dân theo quy định
5. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
6. Thu kết dư ngân sách năm trước
7. Thu khác 35.000.000 35.000.000 133.350.000 133.350.000 133.350.000 133.350.000 381.0

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.178.086.000 601.500.000 41.951.875 32.259.313 90.086.000 63.900.000 7.6

1. Thuế thu nhập cá nhân 43.143.000 30.200.000 31.499.500 23.402.650 43.143.000 30.200.000 100.0

2. Thuế nhà đất
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 4.800.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.800.000 4.200.000 100.0

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu từ hộ gia đình 3.000.000 2.100.000 35.000.000 24.500.000 1166.7

5. Lệ phí trước bạ nhà, đất 7.143.000 5.000.000 6.252.375 4.656.663 7.143.000 5.000.000 100.0

6. Thu tiền sử dụng đất 1.120.000.000 560.000.000 0.0
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.204.000.000 4.204.000.000 4.467.205.800 6.981.377.738 4.204.000.000 7.331.377.738 100.0

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 4.204.000.000 4.204.000.000 3.854.000.000 3.854.000.000 4.204.000.000 4.204.000.000 100.0

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 613.205.800 613.205.800 613.205.800

IV. Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
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V. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 2.514.171.938 2.514.171.938
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Bộ phận tài chính, kế toán xã           TM. UBND xã

   CHỦ TỊCH UBND XÃ
       (ký tên và đóng dấu)

        Đặng Văn Bảo                                   Vũ Đình Quyền
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